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Bài 3: O 

oo          OO  

 
 

 

bò chó thỏ 

 

 

 

cỏ nho bọ 
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Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

Ghép Âm 
 

o     O 

 
Tập Đánh Vần  
 

o ó ò ỏ õ ọ 

bo bó bò bỏ bõ bọ 

to tó tò tỏ tõ tọ 

 bo 

o 

 to 

 b 

 t 



 

Tiếng Nước Tôi 19 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

o b-ò bò 
 

o ch-ó chó 
 

o th-ỏ thỏ 
 

o c-ỏ cỏ 
 

o nh-o nho 
 

o b-ọ bọ 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 

 

 

bò 

 

bọ 

 
chó 

 cỏ 

 
nho 

 
thỏ 

 



 

Tiếng Nước Tôi 21 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

 

 

 

 

 

tho 

cho 

bo 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ O và o.) 

 

  

 

 O O O O O 

 o o o o o 

nho 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ O.) 

 

A          E          O 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu nâu những ô có vần o.  Tô màu vàng những ô khác.) 

 

 
 

 

nho 
bò 

bọ 

chó 

thỏ 
mõ 

cỏ 

bà 

nhà 

cá 
ba 

cha 

ma 

lá 
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Phân Biệt Âm Vị 
(Đọc tên hình cho các em nghe.  Cho các em khoanh tròn những hình có âm /o/.) 

 

 

 

 

bò cò chị 

 OO  oo  
 

sò mì 

   

thỏ khỉ chó 
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Chọn Chữ 
(Chọn và khoanh tròn những từ cho đúng.) 

 

 

nho 

nhỏ 

nhọ 

 

 

thò 

thỏ 

thọ 

     

 

bó 

bò 

bọ 

 

 

bó 
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bọ 

     

 

cho 
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có 
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Chính Tả 
(Đọc và cho các em viết chính tả dưới những hình.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 
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th b 

ch nh 


